	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

	KHÓA QH-2011-E (2011-2015) LỚP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	CIF
	SỐ TK
	GT 
	Nơi sinh
	Ghi chú

	1
	'11050076
	Nguyễn Văn Ái
	31/05/1992
	5724578
	26010000318203
	Nam
	Bắc Ninh
	x

	2
	'11050002
	Nguyễn Như Thế Anh
	28/08/1993
	5724642
	26010000318249
	Nam
	Hải Dương
	x

	3
	'11050005
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	11/10/1993
	5724552
	26010000318197
	Nữ
	Thái Bình
	x

	4
	'11050006
	Nguyễn Tùng Anh
	09/07/1993
	5739275
	26010000329630
	Nam
	Hà Nội
	x

	5
	'11050007
	Nguyễn Vân Anh
	21/03/1993
	 
	 
	Nữ
	Quảng Ninh
	chua co CMT

	6
	'11050304
	Trịnh Ngọc Hồng Anh
	06/03/1993
	5724599
	26010000318212
	Nữ
	Hải Dương
	x

	7
	'11050422
	Lương Thị Ngọc Ánh
	14/04/1993
	5724692
	26010000318258
	Nữ
	Hà Nội
	x

	8
	'11050013
	Hoàng Thị Chang
	13/09/1993
	5724865
	26010000318300
	Nữ
	Hưng Yên
	x

	9
	'11050014
	Đỗ Như Chinh
	03/05/1993
	5724748
	26010000318267
	Nam
	Hà Nội
	x

	10
	'11050018
	Nguyễn Đại Cương
	10/11/1993
	4307242
	26010000318285
	Nam
	Hải Phòng
	x

	11
	'11050027
	Phạm Khánh Duy
	13/10/1993
	5739248
	26010000329621
	Nam
	Hà Nội
	x

	12
	'11050028
	Cao Thị Hà Duyên
	02/01/1993
	 
	 
	Nữ
	Hải Phòng
	 

	13
	'11050032
	Hoàng Vũ Dương
	10/09/1993
	5739694
	26010000329685
	Nam
	Hà Nội
	x

	14
	'11050209
	Nguyễn Thùy Dương
	15/01/1992
	 
	 
	Nữ
	Nghệ An
	 

	15
	'11050212
	Nguyễn Thị Hiên
	14/09/1993
	5725745
	26010000318498
	Nữ
	Nghệ An
	x

	16
	'11050423
	Bùi Thị Thu Hiền
	29/11/1993
	5725574
	26010000318489
	Nữ
	Hải Dương
	x

	17
	'11050058
	Trần Văn Hiếu
	10/02/1993
	5725529
	26010000318470
	Nam
	Hà Nội
	x

	18
	'11050061
	Mai Chấn Hoàng
	27/10/1993
	5725781
	26010000318504
	Nam
	Thanh Hoá
	x

	19
	'11050075
	Nguyễn Minh Khôi
	15/12/1993
	5724978
	26010000318355
	Nam
	Hà Nội
	x

	20
	'11050085
	Đặng Thị Liên
	19/01/1993
	4932344
	26010000318382
	Nữ
	Thái Bình
	x

	21
	'11050089
	Nguyễn Văn Linh
	19/07/1993
	5739365
	26010000329658
	Nam
	Thanh Hoá
	x

	22
	'11050600
	Bùi Thị Phương Loan
	01/12/1992
	5725075
	26010000318373
	Nữ
	Hà Nội
	x

	23
	'11050425
	Nguyễn Thị Loan
	29/12/1993
	5725284
	26010000318391
	Nữ
	Hà Nội
	x

	24
	'11050426
	Vũ Thị Loan
	07/02/1993
	5725502
	26010000318461
	Nữ
	Hải Dương
	x

	25
	'11050095
	Nguyễn Hoàng Long
	12/09/1993
	5725388
	26010000318425
	Nam
	Hải Dương
	x

	26
	'11050098
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	17/11/1993
	5725425
	26010000318434
	Nữ
	Hà Nội
	x

	27
	'11050222
	Hồ Thị Ngọc
	28/04/1993
	 
	 
	Nữ
	Nghệ An
	 

	28
	'11050125
	Phạm Thị Thuỳ Nhung
	03/07/1993
	5739724
	26010000329533
	Nữ
	Hải Phòng
	x

	29
	'11050133
	Nguyễn Nam Phương
	23/12/1993
	5726043
	26010000318522
	Nam
	Thái Nguyên
	x

	30
	'11050146
	Nguyễn Thu Quỳnh
	14/01/1993
	4325591
	26010000329542
	Nữ
	Hưng Yên
	x

	31
	'11050427
	Lê Thị Phương Thảo
	13/12/1993
	5738890
	26010000329560
	Nữ
	Cao Bằng
	x

	32
	'11050159
	Nguyễn Thị Thảo
	12/11/1993
	5739218
	26010000329612
	Nữ
	Hải Phòng
	x

	33
	'11050170
	Nguyễn Thị Thuỳ
	14/03/1993
	5738905
	26010000329579
	Nữ
	Nam Định
	x

	34
	'11050353
	Vũ Thị Thùy
	19/10/1993
	 
	 
	Nữ
	Nam Định
	 

	35
	'11050179
	Đoàn Duy Tiến
	02/10/1993
	5726022
	26010000318513
	Nữ
	Nam Định
	x

	36
	'11050182
	Hoàng Huy Toàn
	04/10/1993
	5739526
	26010000329676
	Nam
	Thái Bình
	x

	37
	'11050428
	Đỗ Thị Trang
	22/07/1993
	5739177
	26010000329597
	Nữ
	Hải Dương
	x

	38
	'11050185
	Lại Thanh Trang
	15/07/1993
	5738923
	26010000329588
	Nữ
	Thái Bình
	x

	39
	'11050201
	Nguyễn Thị Vân
	12/06/1993
	5738772
	26010000329551
	Nữ
	Thanh Hoá
	x

	40
	'11050368
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	18/04/1993
	5739331
	26010000329649
	Nữ
	Ninh Bình
	x

	41
	'11050232
	Nguyễn Trọng Vinh
	04/10/1993
	 
	 
	Nam
	Nghệ An
	 



